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pháp hệ thống, phương pháp khảo sát, phương pháp phỏng vấn sâu, 

phương pháp thống kê toán học để phân tích tình hình sử dụng và đề 

xuất hướng sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số vào các hoạt 

động giáo dục ở trường mầm non. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số 

giáo viên mầm non vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đã hiểu 

được vai trò của việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số 
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sử dụng ở trường mầm non. Từ kết quả khảo sát, nhóm tác giả đưa ra 

hướng sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm 

non. Đây là những gợi ý giúp giáo viên mầm non có thể sử dụng hiệu 

quả và thường xuyên hơn câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở đơn vị 

công tác của họ. 
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1. Giới thiệu  

Câu đố là thể loại văn học dân gian đặc trưng, xuất hiện ở tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Đây là thể loại có sức sống lâu bền, hình thành sớm và vẫn tiếp tục phát triển trong xã hội hiện 

đại. Với trẻ mầm non, câu đố có nhiều ưu thế lớn vì vừa có chức năng giáo dục, chức năng giải 

trí, vừa có đặc điểm nghệ thuật phù hợp với tâm lí tiếp nhận của trẻ. Việt Nam là một đất nước đa 

dân tộc, mỗi dân tộc đều có những tác phẩm văn học dân gian mang bản sắc riêng của tộc người, 

trong đó có câu đố. Trong bối cảnh giáo dục đa văn hoá, việc vận dụng câu đố dân tộc thiểu số 

vào chương trình giáo dục trẻ mầm non là hướng đi phù hợp và ý nghĩa. 

Nghiên cứu về câu đố dân tộc thiểu số Việt Nam là một vấn đề đã từng được quan tâm. Các 

nhà nghiên cứu đã có những công trình sưu tầm tương đối phong phú về câu đố dân tộc thiểu số 

và có những kết quả nghiên cứu khái quát về chức năng, đặc điểm nội dung, nghệ thuật, về giá trị 

và hoàn cảnh diễn xướng của câu đố dân gian của dân tộc thiểu số.  

Nghiên cứu về câu đố dân gian của dân tộc thiểu số, các tác giả đã nhấn mạnh “nét văn hoá 

đặc sắc của đồng bào dân tộc [1]”, khẳng định câu đố “ẩn chứa giá trị giáo dục của người Tày – 

Nùng [2]” và “mang đậm màu sắc vùng miền [3]”. Tác giả Lèng Thị Lan đã làm rõ sự độc đáo 

trong phương thức ra đố và môi trường diễn xướng của câu đố các dân tộc miền núi phía Bắc, 

qua đó khẳng định câu đố đã phản ánh bức tranh muôn màu về cảnh quan, con người, sự vật của 

đồng bào dân tộc hết sức sinh động, độc đáo và đa dạng [4].  

Ngoài ra, đã có công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề sử dụng câu đố nói chung và câu đố 

dân gian của dân tộc thiểu số nói riêng trong dạy học. Mai Thị Lê Hải, Huỳnh Thị Như Huyền đã 

chỉ rõ các nguyên tắc sưu tầm, sử dụng câu đố và xây dựng quy trình sử dụng câu đố trong tổ 

chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh và việc vận dụng trong tổ chức hoạt động 

khám phá môi trường xung quanh [5]. Nguyễn Thị Kiều Tiên, Thạch Ngọc Châu, Thạch Thị Sa 

Phia đã khái quát những đặc điểm nổi bật của câu đố dân gian Khmer và đề xuất tổ chức các hoạt 

động dạy học câu đố dân gian Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh, bao gồm các bước cụ thể [6].  

Các nghiên cứu nước ngoài cũng đã khẳng định tầm quan trọng của câu đố trong giáo dục trẻ. 

Demirel [7] đã chứng minh câu đố là một công cụ hiệu quả trong nâng cao kỹ năng giải quyết 

vấn đề của trẻ 57- 66 tháng. Shkreli [8] phân tích vai trò của câu đố trong phát triển kĩ năng nói 

và tư duy cho trẻ mầm non. Katermina [9] chỉ ra vai trò của câu đố trong việc phát triển tư duy 

biện chứng cho trẻ mầm non… Ngoài ra, đã có tác giả đề cập đến việc sử dụng câu đố như một 

công cụ để phát triển ngôn ngữ cho trẻ [9]. 

Như vậy, cho đến nay đã có một số nhà nghiên cứu quan tâm đến bộ phận câu đố dân gian của 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Các bài viết đã nêu bật được đặc sắc của câu đố dân gian của dân 

tộc thiểu số, bước đầu có những đề xuất về việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá, cũng 

như sử dụng những câu đố này trong các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu về tình 

hình sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số trong trường mầm non khu vực miền núi phía 

Bắc và một số đề xuất liên quan đến hướng sử dụng thể loại này trong hoạt động giáo dục vẫn 

còn là một khoảng trống.  

Kế thừa các nghiên cứu đã có, thông qua điều tra, phỏng vấn bằng bảng hỏi và phân tích tư 

liệu câu đố các dân tộc thiểu số, đặc trưng một số hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non, 

chúng tôi tập trung làm rõ một số vấn đề về câu đố dân gian các dân tộc thiểu số, tình hình sử 

dụng câu đố ở trường mầm non hiện nay và đề xuất hướng sử dụng thể loại này trong một số hoạt 

động giáo dục trẻ cụ thể. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để phân tích đặc trưng của các câu đố dân tộc thiểu số phù hợp với giáo dục trẻ mầm non và 

hướng vận dụng thể loại này trong chương trình giáo dục mầm non, chúng tôi sử dụng kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu lí thuyết (phương pháp tiếp cận văn hoá học, phương pháp hệ thống);  

phương pháp nghiên cứu thực tiễn (khảo sát, phỏng vấn sâu một số giáo viên mầm non) và một số 

phương pháp xử lí số liệu (thống kê toán học). Chúng tôi đã khảo sát 85 giáo viên mầm non của các 
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tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Đây là địa bàn có nhiều trẻ dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ dân 

tộc Tày, Nùng; đồng thời, cũng là những địa bàn có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã hội.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Khái quát về câu đố và câu đố dân gian của các dân tộc thiểu số 

Hầu hết các định nghĩa về câu đố hiện nay đều nhấn mạnh đặc trưng của câu đố, đó là “lối nói 

chệch”. Ninh Viết Giao [10] định nghĩa: “Câu đố là một loại hình của văn học dân gian. Nó phản 

ánh các sự vật, sự việc, hiện tượng của thế giới khách quan theo lối nói chệch đi, lối nói một 

đàng hiểu một nẻo. Đó là định nghĩa ngược lại, hầu hết là ngắn gọn về một hiện tượng hay một 

sự vật nào đó, nhưng khác với tục ngữ ở chỗ những định nghĩa ấy được phát biểu dưới một dạng 

khác đi, khác đi ở chỗ nói ngược lại và dùng liên tưởng [10].” Chu Xuân Diên thì cho rằng: “Câu 

đố là một loại sáng tác phản ánh các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan theo lối nói 

chệch, nói một đằng, hiểu một nẻo… Câu đố được xây dựng nhằm mục đích mô tả bằng hình 

tượng hoặc từ ngữ những dấu hiệu đặc trưng và chức năng của những vật đố cá biệt, cụ thể 

[11].” Ngoài ra, còn có nhiều định nghĩa khác về câu đố [12]-[16] … 

Về chức năng của câu đố, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, câu đố có chức năng “nhận thức 

(hoặc chức năng giáo dục) và chức năng giải trí [17].” Đặc biệt, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh 

chức năng của câu đố trong giáo dục trẻ. Trần Đức Ngôn gắn chức năng nhận thức của câu đố với 

sự phát triển tư duy cho trẻ em: “Thế giới sự vật, hiện tượng trong câu đố là thế giới động, thế giới 

có hồn… gần với trẻ em, tạo được sự đồng cảm sâu sắc… Câu đố có tác dụng tạo cho con người 

một khả năng suy luận logic và khả năng tưởng tượng… Đưa câu đố đến cho trẻ em là cách làm tốt 

để chúng có điều kiện phát triển nhanh về trí tuệ… Xét về hình thức, có thể coi câu đố là một bài 

toán đặc biệt [18].” Ninh Viết Giao cho rằng: “Câu đố là những bài cách trí nhỏ giáo dục cho các 

em óc quan sát, trí liên tưởng, sự nhận xét các sự vật, sự việc và hiện tượng chung quanh [10]”. 

Về tư liệu câu đố dân gian của dân tộc thiểu số, cho đến nay, đã có một số bộ sưu tập về câu đố 

Chàm, câu đố Mông, câu đố Tày - Nùng, câu đố Dao, câu đố Gia Rai, câu đố Thái, câu đố Giáy. 

Ngoài ra, theo thống kê của nhóm tác giả cuốn Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt 

Nam [17], hiện có 14 dân tộc có câu đố được công bố song ngữ, gồm: 82 câu đố Mông, 21 câu đố 

Ba Na, 19 câu đố Tà Ôi, 6 câu đố Ra Glai, 21 câu đố Mạ, 754 câu đố Tày – Nùng, 146 câu đố Dao, 

363 câu đố Gia Rai, 93 câu đố Chăm, 96 câu đố Mường, 126 câu đố Thái, 03 câu đố Pà Thẻn và 04 

câu đố Sán Dìu đã được sưu tầm. Đặc biệt, những câu đố này đã được in song ngữ, rất thuận tiện 

cho việc sử dụng trong giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.  

Bên cạnh những ưu thế của câu đố nói chung, câu đố dân gian của dân tộc thiểu số có những 

ưu thế đặc biệt. Bộ phận câu đố này có thể cung cấp cho trẻ những tri thức khá phong phú và sinh 

động về thế giới xung quanh như về vũ trụ và các hiện tượng tự nhiên, con người và xã hội, về 

thực vật, về đồ vật và sự vật.  

Bên cạnh đó, việc sử dụng các câu đố dân gian của dân tộc thiểu số đã được dịch sang tiếng 

Việt (tiếng phổ thông) góp phần quan trọng trong việc phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ em dân 

tộc thiểu số, đồng thời giúp trẻ được làm quen với kho tục ngữ câu đố của dân tộc mình hoặc các 

dân tộc thiểu số khác. Những ngữ liệu này nếu được sử dụng hợp lí sẽ góp phần giữ gìn, bảo lưu 

giá trị văn hoá tinh thần của các dân tộc thiểu số và tạo nên sự kết nối văn hoá giữa giáo viên với 

học sinh, giữa học sinh với học sinh và giữa giáo viên với giáo viên. 

Thêm vào đó, câu đố nói chung và câu đố dân gian của dân tộc thiểu số nói riêng thường sử dụng 

ngôn ngữ dễ nhớ, dễ thuộc, có vần điệu nhịp nhàng. Điều này sẽ tạo hứng th  cho trẻ trong hoạt 

động học, kích thích sự hứng th  của trẻ, tạo cảm x c tích cực trong học tập và vui chơi cho trẻ. 

3.2. Tình hình sử dụng câu đố dân gian của các dân tộc thiểu số trong các hoạt động giáo dục 

ở trường mầm non 

Để biết được nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của việc sử dụng câu đố dân gian của 

dân tộc thiểu số, chúng tôi sử dụng câu hỏi lựa chọn với 5 mức độ từ “không quan trọng” đến “rất 



TNU Journal of Science and Technology 228(04): 132 - 139 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                135                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

quan trọng”. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, đa số các giáo viên đều cho rằng, việc sử dụng câu 

đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non là quan trọng hoặc rất quan trọng: có 52/85 giáo 

viên (61,2%) cho rằng rất quan trọng, có 9/85 giáo viên (10,6%) cho rằng quan trọng; đồng thời, 

cũng có 9/85 giáo viên (10,6%) cho rằng hoàn toàn không quan trọng. Điều này cho thấy, phần lớn 

giáo viên đều nhận thấy việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non là cần 

thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ giáo viên mầm non chưa nhận thức 

được vai trò của sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non. 

Trả lời khảo sát về thực tế sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non, có 

43/85 giáo viên (50,6%) thường xuyên sử dụng trong các hoạt động, 25/85 (29,4%) giáo viên 

thỉnh thoảng sử dụng, 14/85 (16,5%) giáo viên ít khi sử dụng và có 3/85 giáo viên (3,5%) trả lời 

không bao giờ sử dụng. Điều đáng lưu ý là, 3/85 giáo viên không bao giờ sử dụng câu đố dân 

gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non này đều là giáo viên người dân tộc thiểu số (dân tộc 

Nùng) và học sinh của họ 100% là người dân tộc thiểu số. Đây quả là một thiếu sót trong nhận 

thức của giáo viên về việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số nói riêng và văn học dân 

gian dân tộc thiểu số nói chung ở trường mầm non.  

Qua khảo sát được biết, giáo viên đã sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số trong các 

hoạt động khá phong ph  như: hoạt động học, hoạt động khám phá khoa học, hoạt động ngoài 

trời, hoạt động phát triển nhận thức, hoạt động tạo hình, hoạt động kể chuyện, hoạt động vui 

chơi, hoạt động góc, hoạt động chiều, hoạt động gây hứng thú, trong tổ chức ngày lễ, hội… Kết 

quả khảo sát trong biểu đồ hình 1 thể hiện khái quát mức độ sử dụng câu đố dân gian của dân tộc 

thiểu số ở các trường mầm non. 

 

Hình 1. Mức độ sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số, chúng tôi lựa chọn đánh 

giá hiệu quả trong phát triển vốn từ cho trẻ. Chúng tôi khảo sát giáo viên trên ba vấn đề: (1) Việc 

giúp làm giàu vốn từ cho trẻ; (2) Nâng cao khả năng hiểu nghĩa của từ ở trẻ và (3) Tích cực hoá 

vốn từ của trẻ. Với hiệu quả giúp làm giàu vốn từ cho trẻ, có 48,2% giáo viên cho rằng rất hiệu 

quả, 15,3% cho rằng hiệu quả. Với hiệu quả nâng cao khả năng hiểu nghĩa của từ ở trẻ, có 43,5% 

giáo viên cho rằng rất hiệu quả, 20% cho rằng hiệu quả. Với hiệu quả trong việc tích cực hoá vốn 

từ của trẻ, có 27% cho rằng rất hiệu quả và 23,5% giáo viên cho rằng hiệu quả. Như vậy, tỉ lệ 

giáo viên đánh giá hiệu quả và rất hiệu quả trong việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu 

số để phát triển vốn từ cho trẻ chiếm tỉ lệ tương đối cao. 

Về đánh giá trên trẻ, 47,1% giáo viên cho rằng trẻ rất hào hứng, 23,5% cho rằng trẻ hào hứng 

khi giáo viên sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non. Ngoài ra, có 5,9% 

3,5% 

16,5% 

29,4% 

50,6% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Không bao giờ Không thường 

xuyên (ít khi) 

Thỉnh thoảng Thường xuyên 



TNU Journal of Science and Technology 228(04): 132 - 139 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                136                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

giáo viên cho rằng, trẻ rất không hào hứng, 4,7% cho rằng trẻ không hào hứng. Điều này cho 

thấy, việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non nếu được thực hiện 

cũng cần ch  ý đến hiệu quả sử dụng sao cho gây hứng thú cho trẻ, tránh áp đặt hoặc sử dụng 

không đ ng phương pháp sẽ dẫn đến hiệu quả thấp và chưa phát huy được các thế mạnh vốn có 

của bộ phận câu đố dân gian của dân tộc thiểu số này. Kết quả khảo sát ở biểu đồ hình 2 khái 

quát mức độ hào hứng của trẻ khi tham gia các hoạt động mà giáo viên có sử dụng câu đố dân 

gian của dân tộc thiểu số trong các hoạt động ở trường mầm non được khảo sát: 

 

Hình 2. Mức độ hào hứng của trẻ khi giáo viên sử dụng câu đố dân gian  

của dân tộc thiểu số ở trường mầm non 

Kết quả khảo sát cho thấy việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số  ở trường mầm non 

khá khả quan. Một số giáo viên đánh giá định tính: trẻ biết thêm nhiều từ; vốn từ của trẻ có sự tiến 

bộ rất nhiều; 80% trẻ giải được câu đố dân gian của dân tộc thiểu số; trẻ thuộc được nhiều câu đố; 

trẻ rất tích cực trong các hoạt động; trẻ biết thêm về câu đố dân gian của dân tộc thiểu số… 

Như vậy, bước đầu có thể khẳng định, câu đố dân gian của dân tộc thiểu số đã được trẻ đón 

nhận ở trường mầm non, việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non là 

có thể thực hiện và đạt hiệu quả tương đối tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng câu đố dân gian của dân 

tộc thiểu số ở trường mầm non còn gặp một số khó khăn. Theo khảo sát, khó khăn từ phía giáo 

viên đó là họ còn có ít tài liệu về câu đố dân gian của dân tộc thiểu số (không có ngữ liệu để sử 

dụng, chưa biết lựa chọn ngữ liệu phù hợp với đối tượng người học) và không biết tiếng dân tộc 

của trẻ để có thể giải thích cho trẻ hiểu. Đây là hai vấn đề nổi bật được giáo viên nêu lên khi 

được khảo sát. Về phía trẻ, việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số gặp phải vấn đề khó 

khăn là tiếng phổ thông của trẻ còn chưa tốt, trẻ còn nhút nhát, trẻ chưa mạnh dạn khi tham gia 

các hoạt động, hiểu biết của trẻ có thể còn hạn chế. 

3.3. Định hướng sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non 

Để sử dụng được câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường mầm non, việc đầu tiên là cần 

có chính sách bảo tồn kho câu đố. Qua khảo sát ch ng tôi được biết, có 12/85 giáo viên gặp khó 

khăn trong việc tìm tư liệu câu đố dân gian của dân tộc thiểu số. Điều này phản ánh tư liệu về câu 

đố dân gian của dân tộc thiểu số hiện nay còn chưa phổ biến rộng. Ngoài ra, tình trạng mai một 

các câu đố dân gian cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Chính vì vậy, cần có chính sách tiếp tục 

nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn câu đố dân gian của dân tộc thiểu số bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và 

dịch sang tiếng Việt cũng như cần phổ biến rộng rãi hơn nữa những tư liệu này.  

Việc giữ gìn và bảo tồn câu đố dân gian của dân tộc thiểu số qua các sinh hoạt văn hoá dân 

gian cũng là một giải pháp cần được thực hiện. Nếu các địa phương có thể sử dụng câu đố dân 

gian trong không gian diễn xướng của nó phù hợp thì sẽ góp phần rất lớn trong việc phát huy và 

bảo tồn vốn văn hoá này. Thông qua những hoạt động ra đố và giải câu đố, câu đố dân gian của 

dân tộc thiểu số sẽ có thể đi sâu vào đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân nói chung và trẻ 

người dân tộc thiểu số nói riêng. 
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Song song với quá trình bảo tồn là việc khai thác câu đố dân gian của dân tộc thiểu số. Trong 
phạm vi bài viết này, ch ng tôi đề xuất một số định hướng trong việc sử dụng câu đố dân gian 
của dân tộc thiểu số trong các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non: 

Ở trường mầm non, đặc biệt là trường mầm non có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số, giáo viên 
cần cho trẻ làm quen với câu đố dân tộc thiểu số (bao gồm cả câu đố dân gian của dân tộc thiểu 
số bằng tiếng dân tộc và câu đố dân gian của dân tộc thiểu số đã dịch ra tiếng phổ thông) với tần 
suất nhiều hơn. Với những ưu thế của mình, câu đố dân gian của dân tộc thiểu số không những có 
tác dụng làm tăng hứng thú cho trẻ, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và phát 
triển ngôn ngữ mà còn là công cụ để trẻ được làm quen với những giá trị văn hoá tinh thần của 
dân tộc mình, làm quen với kho tàng câu đố dân tộc thiểu số đa dạng, phong ph . Câu đố thực sự 
là một công cụ phù hợp trong giáo dục đa văn hoá ở trường mầm non. 

Câu đố nói chung và câu đố dân gian của dân tộc thiểu số nói riêng có thể được sử dụng trong 
một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động gây hứng thú, hoạt động nhận biết tập nói và làm quen 
chữ cái, hoạt động khám phá khoa học và khám phá xã hội, hoạt động chiều. Khi sử dụng, giáo 
viên cần lựa chọn và sử dụng câu đố theo nguyên tắc: Gắn liền với mục tiêu, nội dung của hoạt 
động; Đảm bảo tính vừa sức và tạo hứng th  đối với trẻ; Đảm bảo tính giáo dục và thẩm mĩ; Đảm 
bảo tính khả thi và hiệu quả. Giáo viên có thể tiến hành theo các bước: Bước 1: Giáo viên xác 
định mục tiêu nội dung của hoạt động; Bước 2: Lựa chọn câu đố phù hợp với mục tiêu và nội 
dung của hoạt động; Bước 3: Giáo viên đưa ra câu đố; Bước 4: Tổ chức cho trẻ làm việc theo 
nhóm hay cá nhân để tìm lời giải đố; Bước 5: Tổ chức cho trẻ đưa ra câu trả lời giải đố trước lớp, 
giáo viên đưa ra đáp án chính xác cuối cùng; Bước 6: Giáo viên đặt các câu hỏi có liên quan đến 
đối tượng được nhắc đến trong câu đố; Bước 7: Giáo viên kết luận kiến thức của hoạt động [5]. 

Có thể lựa chọn những câu đố rất quen thuộc với cả trẻ em người Kinh lẫn trẻ em người dân 

tộc thiểu số, phù hợp các chủ đề giáo dục ở trường mầm non như “Í chê tông pấu sếnh sình sá lê 
chao pàng,/ Tù sá ma dư sáng cú trua chua ghi?” (Một cành ngàn vạn những hoa/ Mùa xuân lại 

héo, nắng già lại tươi – Sao – Câu đố Mông); “Lạo lăng nùng slửa bứt/ Nhút khửn tâm mà nẳng” 
(Ông già mặc áo bông/ Nhô lên đất mà ngồi – Măng mới mọc – Câu đố Tày – Nùng); “Àkǒ ngu, 

aku vě, ieo (iâo) ơ Dai?” (Đầu ngỏng, đuôi cong, gọi ông trời? – Gà trống – Gia Rai); “Song tin 
tẹt – pét tin tạu - hặn thảu bán mí kó” (Hai chân ngang, tám chân bò, cả đời không có cổ? – Con 

cua – Thái); “Bấu dử mò/ Bấu dử vài/ Kin nặm thôm lẩc/ Mà thây nà bốc” (Không phải trâu/ 
Không phải bò/ Uống nước ao sâu/ Lên cày ruộng cạn - Quản bút viết – Câu đố Tày – Nùng); 

“Câyl vặyl vặyl/ Rác chặyl lôộn ngược” (Cây cong queo/ Nước theo chảy ngược – Cây trúc uốn 
cong làm cần uống rượu cần - Câu đố Mường); “Húc nặm đeo khao khao/ Phấu mu slao lồng áp” 

(Một chảo nước trắng trắng/ Đàn lợn lao xuống tắm – Bánh trôi – Câu đố Tày – Nùng); “Slí coóc 

vạ hả coóc tôm/ Chiêng thâng rườn rườn mì” (Bốn góc trời năm góc đất/ Sắp đến tết/ Nhà nhà 
sản xuất – Bánh chưng – Câu đố Tày – Nùng)… 

Trong hoạt động gây hứng thú, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ hoạt động theo nhóm nhỏ để 
giải câu đố nhanh, hoặc gọi cá nhân trẻ trả lời nhanh câu đố và đặt các câu hỏi có liên quan đến 
đối tượng cần khám phá trong câu đố. Từ đó tạo hứng thú cho trẻ để chuẩn bị tâm thế cho các 
hoạt động tiếp theo. Các câu đố mà giáo viên có thể sử dụng với chủ đề bản thân như “Hả vỉ 
noọng vịa/ Mọi gần kép ngoạ dà thua” (Có năm anh em mồ côi/ Mỗi người viên ngói là nơi che 
đầu – Năm ngón tay – Câu đố Tày – Nùng); “Hin slé sẻ đâư ngườm” (Đá dăm ngâm trong hang – 
Hàm răng – Câu đố Tày – Nùng); “Khay khay hắp hắp/ Mừng pắt bố đảy” (Đóng đóng mở mở/ 
Tay sờ không được – Con mắt – Câu đố Tày – Nùng)… Chủ đề thế giới động vật, giáo viên có 
thể sử dụng các câu đố như: “Thụa rường đlồng kim/ Đang nủng slửa na/ Mì pha sloong vạng/ 
Bảt tẳng thua/ Khước ô ô” (Đầu sáng láng như vàng/ Mình mặc áo giàu sang/ Hai bên có hai 
vách/ Ngẩng đầu thì gào thét/ Đập vách ấu u u – Gà trống – Câu đố Tày – Nùng); “Sloong tẻng 
tòng/ Slí tẻng lếch/ Mè tò phjắc/ Lục quăt mèng/ Tùng chang khẩư bòng bòng” (Hai cột đồng/ Ba 
cột sắt/ Mẹ hái rau/ Con đuổi ruồi/ Ở giữa căng phồng – Con trâu – Câu đố Tày – Nùng); “Ta 
mằn kheo – eo măn lái/ Chếp báu hại - liệp lo chi pháy?” (Mắt xanh lè, trên lưng vằn đẹp/ Chẳng 
ốm đau ngồi chầu quanh bếp? – Con mèo – Câu đố dân tộc Thái)…  
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Câu đố dân gian của dân tộc thiểu số có thể được sử dụng chọn lọc trong hoạt động nhận biết, 

tập nói và làm quen với chữ cái. Trong hoạt động này, giáo viên có thể sử dụng câu đố dân gian 

như một phương tiện để dẫn dắt trẻ vào nội dung chính của hoạt động học. Đáp án của câu đố đề 

cập đến hoặc có quan hệ mật thiết với đối tượng mà trẻ chuẩn bị tìm hiểu. Đó có thể là một từ 

hoặc một cụm từ có chứa các chữ cái cần dạy trẻ. Giáo viên có thể kết hợp sử dụng các hình ảnh 

bắt mắt gắn với từ ngữ là đáp án của câu đố để tăng hứng thú và tạo ấn tượng về từ cho trẻ. Ví dụ, 

trong hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái “d” và “đ”, giáo viên có thể đưa ra câu đố về quả dứa để 

cho trẻ làm quen chữ “d”: “Bên clêng coỏ khăm/ Bên đỉn coỏ khăm/ Mọl coỏ nhân/ Mậy đội con 

leêg clôốc?” (Bên trên có gai/ Bên dưới có gai/ Người có tài/ Mới đội con lên đầu? - Quả dứa – 

Câu đố Mường) và câu đố về quả đu đủ để làm quen chữ “đ” “Thàng bụ bụ/ Mắt ả có mắt ăn?” 

(Thằng béo bụ/ Biết bú không biết ăn? - Quả đu đủ - Câu đố Mường)… Có thể nói, trong kho tàng 

văn học dân gian dân tộc thiểu số, số lượng câu đố có thể sử dụng ở trường mầm non là khá phong 

ph , đa dạng và phù hợp. Giáo viên có thể linh hoạt sử dụng trong các hoạt động nhận biết và làm 

quen chữ cái, góp phần phát triển ngôn ngữ và tư duy cũng như năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ. 

Với hoạt động khám phá khoa học và khám phá xã hội, giáo viên mầm non có thể vận dụng 

câu đố để đố trẻ giúp trẻ hiểu về các đối tượng cần khám phá. Dựa vào đặc trưng của hoạt động 

nhận thức về khám phá môi trường xung quanh, giáo viên dùng câu đố dân gian đã được chọn lựa 

theo các nguyên tắc để tổ chức, hướng dẫn trẻ chủ động tham gia hoạt động. Giáo viên tổ chức 

cho trẻ giải các câu đố có liên quan đến biểu tượng về đối tượng đề cập, từ đó dùng hệ thống các 

câu hỏi để hướng dẫn trẻ tìm hiểu đối tượng được nói đến trong câu đố. Sau đó, giáo viên đưa ra 

các kết luận cho nội dung kiến thức trẻ vừa lĩnh hội được. Chẳng hạn, với hoạt động khám phá về 

các bộ phận của cơ thể con người, để giúp trẻ hiểu được chức năng các giác quan và các bộ phận 

khác nhau của cơ thể, giáo viên có thể vận dụng câu đố về cơ thể người (hai bàn chân, hai cánh 

tay, hai con mắt, hai lỗ tai, hàm răng…). Với hoạt động khám phá đồ vật, giáo viên có thể vận 

dụng những câu đố để giúp trẻ nhận biết đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng một số đồ vật 

thường dùng (nồi cơm và bếp, quyển sách, quyển vở đầy chữ, quần áo…). Ví dụ, “Duống dảng 

mài chúa dảm vủi chiếu?” (Cái gì có chân không hề đi? – Cái ghế - Câu đố Dao); “Duống dàng 

mài khâu nào dều dều?” (Cái gì không mồm kêu ầm ầm? – Cái trống – Câu đố Dao); “Gẻng 

đlồng gẻng thắc coong/ Tha đlo òng đ lồnh tha bẻ” - Cẳng giống cẳng châu chấu/ Mắt sáng như 

mắt dê/ Thử đoán xem thứ gì? – Kính mắt – Câu đố Tày – Nùng); “Hò một chiu chiu ỏi sáy mịn/ 

Hò muột chiu chiu ỏi sáy siên/ Hò muột chiu chiu ỏi xuất khẽ/ Hò muột chiu chiu ỏi xuất miền” 

(Vật gì sớm sớm thích rửa mặt?/ Vật gì sáng sáng thích rửa chân?/Vật gì sớm sớm muốn tiếp 

khách?/ Vật gì sáng sáng muốn tiếp người? – Cái bát, cái đũa, cái chén, cái bát – Câu đố Dao)… 

Bên cạnh các hoạt động kể trên, giáo viên mầm non cũng có thể vận dụng linh hoạt câu đố 

dân gian của dân tộc thiểu số trong hoạt động mở rộng và củng cố kiến thức khoa học, trong hoạt 

động chiều, trong hoạt động vui chơi, tổ chức ngày lễ, ngày hội… Câu đố dân gian của dân tộc 

thiểu số sẽ là công cụ hữu hiệu để giáo viên phát huy năng lực của trẻ, góp phần duy trì, bảo tồn 

ngôn ngữ, văn hoá dân tộc thiểu số. 

4. Kết luận 

Câu đố thực sự là món ăn tinh thần, có tác dụng giáo dục nhận thức, tình cảm cho con người 

trong mọi thời đại, đặc biệt là trẻ em. Ngày nay, nhiều câu đố, đặc biệt là câu đố dân gian của dân 

tộc thiểu số đã bị mai một. Vì vậy, việc sử dụng câu đố dân gian của dân tộc thiểu số ở trường 

mầm non là việc làm cần thiết, nhằm bảo tồn và giới thiệu kho tàng văn học dân gian của dân tộc 

thiểu số đến trẻ em nói chính ngôn ngữ đó nói riêng và trẻ mầm non nói chung. Đây cũng là giải 

pháp gi p th c đẩy giáo dục đa văn hoá và trở thành cầu nối giúp kết nối giữa trẻ em dân tộc thiểu 

số với văn hoá dân tộc mình, với giáo viên, với trẻ em người Kinh; đồng thời, góp phần giúp trẻ 

phát triển ngôn ngữ, rèn luyện tư duy, phát triển tưởng tượng, năng lực giao tiếp, năng lực giải 

quyết vấn đề cho trẻ. Hơn nữa, việc sử dụng đ ng hướng bộ phận văn học này còn giúp trẻ người 

dân tộc thiểu số thêm yêu quý, tự hào về vốn tri thức dân gian quý báu của dân tộc mình. 
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